
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA XÂY DỰNG

Bộ môn Công nghệ Xây dựng LỚP: CIE434D

chiều 

sâu 

chôn 

móng

Độ dốc  

m=B/H

1 2021613798 Phan Phước Quốc Anh 4.26 1.55 0.68 84.01 71.37 193 xi  măng 6.28 C

2 1821614735 Trần Thế Duy 7.74 1.60 0.69 69.52 61.44 191 cát 4.98 D

3 1921611988 Nguyễn Ghích 4.01 1.65 0.70 80.42 63.64 176 đá 6.98 A

4 2021617788 Nguyễn Đại Hiệp 7.92 1.70 0.71 68.04 64.41 188 xi  măng 6.84 B

5 2121614373 Mai Đình Khoa 4.72 1.75 0.71 82.06 65.07 181 cát 12.86 C

6 1921612645 Võ Thanh Long 5.14 1.80 0.72 80.34 61.29 212 đá 6.87 D

7 1821616002 Lê Anh Minh 3.37 1.50 0.67 83.57 58.49 182 xi  măng 3.88 A

8 1921618141 Nguyễn Văn Minh 4.52 1.55 0.68 67.96 71.33 204 cát 11.86 B

9 162213268 Trần Hải Nam 7.74 1.60 0.69 80.72 62.97 217 đá 12.00 C

10 162213280 Bùi Văn Phú 8.00 1.65 0.70 52.91 56.40 196 xi  măng 11.31 D

11 2127611083 Mai Phước Thạch 7.64 1.70 0.71 48.17 73.87 195 cát 4.85 A

12 1921613459 Nguyễn Cao Thành 7.40 1.75 0.71 48.52 59.11 179 đá 5.14 B

13 1921617847 Huỳnh Tấn Thành 8.04 1.80 0.72 54.53 74.11 191 xi  măng 8.77 C

14 2021617677 Võ Thành Trung 7.24 1.50 0.67 62.71 59.14 193 cát 11.36 D

15 1821614043 Trần Công Tuấn 5.01 1.55 0.68 50.81 65.99 182 đá 8.47 A

16 2021625814 Lê Văn Việt 7.47 1.60 0.69 68.68 66.69 215 xi  măng 12.27 B

3.38 1.65 0.70 68.71 72.30 240 cát 9.18 C

6.39 1.70 0.71 63.88 66.09 198 đá 11.67 D

3.34 1.75 0.71 57.78 57.79 219 xi  măng 9.70 A

Đà Nẵng, ngày   tháng    năm 201..
Giảng Viên Giao nhiệm vụ

ThS Nguyễn Quốc Lâm
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Mặt bằng 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN
MÔN HỌC: TỔ CHỨC THI CÔNG CTDD&CN
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